          ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN 

1. Mã số môn học/học phần: BLC 321
2. Tên học phần: Huyết học đông máu
3. Số tín chỉ: 02 (1/1)



4. Chuyên ngành đào tạo: Xét nghiệm Y học

5. Năm học: 2017-2018



6. Giảng viên phụ trách: Ths Hoàng Thu Soan


7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 
1. ThS. Hoàng Thu Soan 

Giảng viên cơ hữu
2. ThS. Nguyễn Kiều Giang 

Giảng viên cơ hữu
3. TS. Nguyễn Thế Tùng 

Giảng viên cơ hữu
4. ThS. Vi Thị Phương Lan 

Giảng viên cơ hữu
5. BS. Nguyễn Thị Phương Thảo 
Giảng viên cơ hữu
8. Mục tiêu học phần: Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Về kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về quá trình cầm máu, đông máu và các xét nghiệm thăm dò.

- Ứng dụng được kiến thức huyết học đông máu để nhận biết, giải thích được các bất thường về quá trình đông cầm máu, kết quả các xét nghiệm đông máu trên lâm sàng.

- Giúp sinh viên thực hiện được các kỹ thuật liên quan đến cầm máu đông máu

- Lựa chọn, nhận định, phân tích được kết quả các xét nghiệm liên quan đến cầm máu đông máu.

* Về thái độ:

- Nhận thức được vai trò và trách nhiệm về pháp lý, đạo đức cũng như phạm vi chuyên môn của các bác sĩ, kĩ thuật viên, điều dưỡng viên trong giao tiếp thực hành những kĩ thuật xét nghiệm.

- Rèn luyện thái độ cẩn thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp.

9. Mô tả học phần
Huyết học đông máu là môn học gồm:

- Phần lý thuyết gồm: Quá trình cầm máu, quá trình đông máu, các xét nghiệm thăm dò, khảo sát tình trạng đông máu trước phẫu thuật

- Phần thực hành gồm: Các xét nghiệm khảo sát quá trình cầm máu, quá trình đông máu, các xét nghiệm đông máu vòng 1.

10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 1(2-2-4)/5 tuần

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện:

- Môn học tiên quyết: Mô học, Sinh lý.

11.2. Yêu cầu: 

- Sinh viên phải tham gia từ 80% số giờ lý thuyết trở lên, 100% các buổi thực hành.
- Sinh viên phải làm được thành thạo ít nhất 5 lần kĩ thuật: Xét nghiệm các chỉ số đông máu trên máy đông máu tự động.
- Nhận định, phân tích được ít nhất 5 kết quả xét nghiệm đông máu cơ bản. 

- Thực hiện được kĩ năng ra quyết định 5 trường hợp cần làm xét nghiệm đông máu cho một số trường hợp bệnh lý và giải thích.

12. Nội dung học phần: 
* Lý thuyết:


Bài 1. Quá trình cầm máu ban đầu

1. Giai đoạn thành mạch

1.1. Nguyên nhân co mạch

1.2.Các yếu tố gây co mạch

2. Giai đoạn tiểu cầu

2.1. Quá trình hoạt hóa

2.2. Hình thành nút tiểu cầu

3. Các xét nghiệm đánh giá quá trình cầm máu

Bài 2. Quá trình đông máu

1. Các yếu tố đông máu

1.1.Các yếu tố đông máu đường nội sinh

1.2. Các yếu tố đông máu đường ngoại sinh

2. Các giai đoạn của quá trình đông máu

2.1. Giai đoạn tạo phức hợp men prothrombinase

2.1. Giai đoạn hình thành thrombin

2.3. Giai đoạn hình thành fibrin

3. Các xét nghiệm đánh giá quá trình đông máu

Bài 3. Quá trình tiêu fibrin

1. Quá trình co và tan cục máu đông

1.1. Tiểu cầu và quá trình co cục máu

1.2. Ý nghĩa của quá trình co cục máu

2. Các chất hoạt hóa quá trình tiêu fibrin 

2.1. Vai trò của các chất hoạt hóa urokinase

2.2. Vai trò của các yếu tố hoạt hóa trong huyết tương

3. Các chất ức chế quá trình tiêu fibrin

3.1. Vai trò của transamin

3.2. Vai trò của EACA

4. Các chất chống đông sử dụng trên lâm sàng

Bài 4. Xét nghiệm cầm máu ban đầu

1 Các xét nghiệm đánh giá chức năng tiểu cầu

1.1. Đếm số lượng tiểu cầu

1.2. Đánh giá độ tập trung tiểu cầu

2. Các xét nghiệm đánh giá chức năng thành mạch

2.1. Nghiệm pháp dây thắt

2.2. Định lượng yếu tố VWF

Bài 5. Xét nghiệm đông máu

1. Thời gian đông máu

1.1. Nguyên tắc

1.2. Quy trình thực hiện

1.3. Ý nghĩa

2. Thời gian prothrombin

2.1. Nguyên tắc

2.2. Quy trình thực hiện

2.3. Ý nghĩa

3. Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa

3.1. Nguyên tắc

3.2. Quy trình thực hiện

3.3. Ý nghĩa

4. Thời gian thrombin

4.1. Nguyên tắc

4.2. Quy trình thực hiện

4.3. Ý nghĩa

5. Định lượng fibrinogen

5.1. Nguyên tắc

5.2. Quy trình thực hiện

5.3. Ý nghĩa

6. Định lượng các yếu tố đông máu

6.1. Nguyên tắc

6.2. Quy trình thực hiện

6.3. Ý nghĩa

Bài 6. Xét nghiệm tiêu Fibrin

1. Nghiệm pháp Von kaulla (thời gian tiêu cục Euglobulin)

1.1. Nguyên tắc

1.2. Quy trình thực hiện

1.3. Ý nghĩa

2.  Định lượng các sản phẩm thoái giáng của fibrin, fibrinogen (FDP, D-Dimer)

2.1. Nguyên tắc

2.2. Quy trình thực hiện

2.3. Ý nghĩa

3. Định lượng các yếu tố tham gia trong giai đoạn tan sợi huyết: plasminogen, a2-antiplasmin, PAI-1.

3.1. Nguyên tắc

3.2. Quy trình thực hiện

3.3. Ý nghĩa

Bài 7. Khảo sát tình trạng đông máu trước phẫu thuật

1. Số lượng tiểu cầu, thời gian PT, Thời gian APTT, Fibrinogen đều bình thường

2. Số lượng tiểu cầu giảm, thời gian PT, Thời gian APTT, Fibrinogen bình thường

3. Số lượng tiểu cầu bình thường, thời gian PT kéo dài, Thời gian APTT, Fibrinogen bình thường

4. Số lượng tiểu cầu bình thường, thời gian PT bình thường, Thời gian APTT kéo dài, Fibrinogen bình thường

5. Số lượng tiểu cầu bình thường, thời gian PT bình thường, Thời gian APTT bình thường, Fibrinogen giảm

* Thực hành: 

Bài 1: Thời gian máu chảy máu đông.

Bài 2: Định sức bền thành mạch. 

Bài 3: Kỹ thuật xét nghiệm co cục máu đông. 

Bài 4: Kĩ thuật đo thời gian Quick

Bài 5: Kĩ thuật đo thời gian Howell 

Bài 6: Phân tích kết quả đông máu trên máy tự động

13. Phương pháp giảng dạy: 
- Lý thuyết: thuyết trình, thảo luận nhóm, bài tập tình huống.

- Thực hành: thuyết trình, thao tác mẫu, tiến hành các kĩ thuật và phân tích kết quả xét nghiệm.
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
- Giáo trình, bài tập tình huống. 

- Máy chiếu, powerpoint, phấn, bút dạ.
15. Đánh giá: 
- Một bài kiểm tra thường xuyên của lý thuyết (hệ số 1).

- Sáu bài kiểm tra cho mỗi buổi thực hành, tính trung bình cộng thành điểm thi giữa học phần (hệ số 2).

- Một bài thi hết học phần lý thuyết.

16. Tài liệu học tập và tham khảo 
16.1. Tài liệu học tập: 
1. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2017, Giáo trình xét nghiệm huyết học truyền máu (Tài liệu lưu hành nội bộ).
2. Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên 2017, Giáo trình thực hành xét nghiệm huyết học truyền máu (Tài liệu lưu hành nội bộ).

16.2. Tài liệu tham khảo: 
1. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Bài giảng Huyết học – Truyền máu, NXB Y học Hà Nội.
17. Lịch học: 
* Lý thuyết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Quá trình cầm máu và đông máu + thảo luận
	3
	Ths Giang
	1/1
	Thuyết trình + thảo luận

	2
	Quá trình tiêu fibrin + thảo luận
	3
	Ths Giang
	
	

	3
	Xét nghiệm cầm máu và đông máu + thảo luận
	3
	TS Tùng 
	
	

	4
	Xét nghiệm tiêu fibrin + thảo luận
	3
	Bs Thảo
	
	

	5
	Kiểm tra tình trạng đông máu trước phẫu thuật, một số yếu tố ảnh hưởng đến xét nghiệm cầm máu đông máu + thảo luận
	3
	Ths Lan
	
	

	
	Tổng cộng
	15
	Ths Soan
	
	


* Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung chính
	Số tiết
	Giảng viên
	TLHT/

TLTK
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Thời gian máu chảy máu đông
	2,5
	Ths Soan
	2
	- GV: thuyết trình

- KTV: tiến hành thực

hiện kĩ thuật

- SV:
+ Quan sát, nhận định, 

	2
	Bài 2: Định sức bền thành mạch
	2,5
	BS. Thảo
	
	

	3
	Bài 3: Kỹ thuật xét nghiệm co cục máu đông
	2,5
	ThS. Lan
	
	

	4
	Bài 4: Kĩ thuật đo thời gian Quick
	2,5
	TS. Tùng 
	
	

	5
	Bài 5: Kĩ thuật đo thời gian Howell
	2,5
	Ths Giang
	
	

	6
	Bài 6: Phân tích kết quả đông máu trên máy tự động
	2,5
	Ths Soan
	
	

	
	Tổng
	15
	
	
	

	Lượng giá ở mỗi bài thực hành theo hình thức lượng giá quá trình và lượng giá cuối bài


	
	
	


